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I. Đọc thành tiếng: Bài đọc.....................................................................................
II. Đọc thầm và làm bài tập 
1. Bài đọc:
MỘT LY SỮA

          Trưa hôm đó, một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy nghìn đồng ít ỏi, cậu liều xin một bữa ăn của gia đình gần đó nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy một cô bé mở cửa. Cậu bé đành xin một ly nước uống thay vì chút gì đó để ăn. Vì cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên cô bưng ra một ly sữa lớn. Cậu bé uống xong bèn hỏi:
            - Tôi nợ bạn bao nhiêu tiền?
  - Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ tôi dạy rằng: Ta không bao giờ nhận tiền khi giúp ai đó.
Cậu bé cảm ơn và bước đi. Lúc này, cậu bé cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhiều năm sau đó, cô bé ngày nào giờ mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo cần có chuyên gia chữa trị. Vị bác sĩ trưởng khoa được mời khám cho bệnh nhân này. Khi biết tên và địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng bỗng loé lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy đến bên giường bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức. Ông đã cố gắng hết sức mình để cứu chữa cho cô gái này. Sau thời gian chữa trị, cô gái đã khỏi bệnh. Vị bác sĩ yêu cầu bệnh viện chuyển cho ông hoá đơn viện phí rồi viết gì lên đó trước khi đưa nó đến tay cô gái. Cô gái lo sợ không dám mở ra vì biết rằng số tiền phải trả là rất lớn mà cô thì không có đủ. Cuối cùng lấy hết can đảm nhìn vào tờ hoá đơn, cô chú ý ngay dòng chữ: “Đã thanh toán bằng một ly sữa. Ký tên.”
         					             (Theo PHÙ SA ĐỎ)
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1: Trong lúc đói khát nhất, cậu bé nhận được gì từ cô bé?
A. Một ly sữa          ;            B. Một ly nước         ;             C. Một chiếc bánh mì
Câu 2: Cậu bé bước đi và cảm thấy tự tin, mạnh mẽ hơn vì:
A. Không cần đi bán hàng rong nữa.                ;           B. Bụng đã hết đói.
C. Nhận được sự giúp đỡ chân thành từ cô bé.
Câu 3: Chi tiết nào cho thấy vị bác sĩ rất bất ngờ khi nhớ lại câu chuyện trước đây?
A. Ông nhận lời khám bệnh cho cô gái.
B. Một tia sáng lóe lên trong mắt ông.
C. Ông đứng dậy đến bên giường bệnh nhân.
Câu 4: Vì sao vị bác sĩ lại viết “Đã thanh toán bằng một ly sữa” vào mục số tiền trong hóa đơn viện phí của cô gái?
A. Vì ông muốn làm cho cô gái bất ngờ.
B. Vì ông đã thanh toán viện phí bằng một ly sữa
C. Vì ông muốn nhắc đến ly sữa của lòng nhân ái và khẳng định lòng nhân ái không đòi hỏi phải trả bằng tiền.
Câu 5: Em hiểu như thế nào về câu nói của người mẹ dạy cô bé: “Ta không bao giờ nhận tiền khi giúp ai đó.”
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
Câu 6: Bài đọc khuyên chúng ta điều gì?
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
Câu 7: Nhóm từ nào có chứa các từ đồng âm?
A. đồng nội, đồng hành, đồng tiền, trống đồng 
B. lạnh ngắt, lạnh buốt, lạnh lẽo, lạnh cóng
C. cánh buồm, cánh chim, cánh diều, cánh quạt
Câu 8: Hai câu sau: “Đám mây bay thật nhanh đến nhà bác gió. Nó kể lại những điều vừa nhìn thấy cho bác gió nghe và nhờ bác biến mình thành mưa.” được liên kết với nhau bằng cách nào ? 
A. Dùng từ ngữ nối               ;                     B. Dùng cách thay thế từ ngữ 
C. Dùng cách lặp từ và thay thế từ ngữ
Câu 9: Cho câu văn sau: “Nó thích thú, ngạc nhiên rồi nó lại rong chơi vui vẻ trên 
bầu trời bao la.”
a) Gạch chân dưới đại từ trong câu văn trên.
b) Dấu phẩy trong câu trên có tác dụng gì ?
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
Câu 10: a) Viết một câu ghép nói về tình cảm của em đối với mẹ.
       b) Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong từng vế câu.
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
........................................................................................................................................................................                                 
Giáo viên coi, chấm  .........................................................................................................  
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I. Chính tả: Nghe - viết (2 điểm). Thời gian: 15 phút
                                           Bài viết: Cô gái của tương lai

      Qua một cuộc thi trên mạng In-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh.
      Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai.
                                                                                             Theo HOÀNG DUY

II. Tập làm văn (8 điểm) Thời gian làm bài: 30 phút          
        Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Quê hương em có nhiều cảnh đẹp, em hãy tả lại một cảnh đẹp của quê mình mà em ấn tượng nhất.
Đề 2: Bên em có biết bao người thân, thầy cô, bạn bè … luôn dành cho em tình yêu thương vô bờ bến. Em hãy tả lại một người mà em yêu quý nhất. 

-------------------- HẾT --------------------
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Học sinh bắt thăm đọc một đoạn hoặc cả bài trong những bài sau:
1. Bài đọc: Con gái
                                    (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 112)

          2. Bài đọc: Tà áo dài Việt Nam
                                     (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 122)

3. Bài đọc: Công việc đầu tiên
			      (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 126)

4. Bài đọc: Út Vịnh                   
			      (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 136) 
				
          5. Bài đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
			       (Tiếng Việt 5 - Tập II, trang 145)


-------------------- HẾT --------------------












                                             HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần1. Phần đọc thành tiếng (3 điểm)
      - Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 điểm      
+ Đọc sai dưới 3 tiếng:        0,75điểm
                                        + Đọc sai 3 hoặc 5 tiếng:    0,5 điểm
+ Đọc sai 6 hoặc 8 tiếng:    0,25 điểm
+ Đọc sai trên 8 tiếng:  0 điểm
      - Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa, có sắc thái biểu cảm (0,5 điểm)
      + Không ngắt nghỉ đúng 4 đến 5 dấu câu, không thể hiện được sắc thái biểu cảm: 0,25 điểm 
      + Không ngắt nghỉ đúng ở 6 dấu câu trở lên: 0 điểm
      - Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm: + Đọc quá 1,5 phút: 0,5 điểm
                                                               + Đọc quá 2 phút, phải đánh vần: 0 điểm
      - Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 0,5 điểm      
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Phần II: (7 điểm) Phần đọc thầm và làm bài tập

	Câu
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	A
	C

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ



Câu 5 (1,0 điểm) Những điều chúng ta cho đi phải xuất phát từ tấm lòng chân thành; cho đi mà không cần nhận lại.
Câu 6 (1,0 điểm) Hãy mở rộng trái tim với mọi người vì một mai bạn cũng cần người khác mở rộng trái tim dành cho bạn. Do đó giúp đỡ người khác chính là mục tiêu để được sống hạnh phúc.
Câu 9 (1,0 điểm) 
a. “Nó thích thú, ngạc nhiên rồi nó lại rong chơi vui vẻ trên bầu trời bao la.”
b. Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách giữa các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
            (HS tìm được đại từ đúng 0,5 điểm; nêu được tác dụng của đại từ 0,5 điểm)
Câu 10 (1,0 điểm) VD:  
	           Em// yêu mẹ nhất trên đời nên em // sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.
	

	          CN           VN                        CN              VN
	


        (HS đặt câu đúng 0,5 điểm; xác định đúng C-V và quan hệ từ trong câu 0,5 điểm)
Phần III: (10 điểm) Phần kiểm tra viết
1. Chính tả: 2 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ:       0,5 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi ):    1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:      0,5 điểm
2. Tập làm văn: 8 điểm
Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau:
- Bài viết đúng dạng tả người hoặc tả cảnh đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học. (3 điểm) 
- Bài viết đảm bảo độ dài từ 12 - 15 câu. Viết câu tương đối đúng ngữ pháp, biết dùng từ, diễn đạt trôi chảy không mắc lỗi chính tả, chữ viết sạch đẹp; tách đoạn đúng (3 điểm)
- Có sử dụng biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hóa...), từ ngữ giàu hình ảnh trong bài (2 điểm)               
Tùy theo cách diễn đạt ý, lỗi chính tả, dấu câu... mà GV cho điểm phù hợp.





